	Cẩm Nang ‘Umrah
	مناسك العمرة

	Ehram
	الإحرام

	(định tâm vào ‘Umrah)
	(نية الدخول في النسك)

	Miqat của vùng đất Sham và Ai Cập là Juhfah, cách Makkah 186 km
	ميقات أهل الشام
ومصر الجحفة 186 كلم

	Miqat của vùng Madinah là Zdul Hulaifah, cách Makkah 420 km
	ميقات أهل المدينة
ذو الحليفة 420 كلم

	Miqat của vùng I-rắc là Zdatu ‘Irq, cách Makkah 98 km
	ميقات أهل العراق
ذات عرق 98 كلم

	Miqat của vùng Najd là Qarnul Manazil, cách Makkah 99 km
	ميقات أهل نجد
قرن المنازل 99 كلم

	Miqat của vùng Yemen là Yalamlam, cách Makkah 99 km
	ميقات أهل اليمن
يلملم 99 كلم





	Những người hành hương đến bằng máy bay sẽ định tâm tại không phận tiếp cận gần nhất khi đi qua bầu trời của Miqat
	يـحـرم الـقادمون عبر الطائرة من أقرب نقطة جـوية عــنــد الـمـرور
بــســماء الميقات

	Tawaf
	الطواف

	
	.


	
	

	Bảy vòng, bắt đầu từ đá đen và kết thúc cũng tại đá đen
	سبعة اشواط من الحجر الاسود الى الحجر الاسود

	Bắt đầu – kết thúc
	بداية  -   نهاية

	Salah phía sau Maqam Ibrahim (nếu có thể)
	الصلاة خلف مقام ابراهيم (امن امكن)

	Đi Sa-’i (qua lại) giữa Safa và Marwah, khi đến hai vùng có đèn xanh lá thì chạy nhanh. 
Đều này dành riêng cho nam giới.
	السعي بين الصفا والمروة
تمشي قبل العلمين الأخضرين وبينهما
تجري جرياً شديداً 
وهو خاص بالرجال

	Bảy vòng
	ســبعة أشـواط

	Safa – Marwah
	الصفا  -  المروة

	Cạo đầu hoặc hớt tóc
	الحلق أو التقصير

	Cạo đầu hoặc hớt tóc đối với nam, còn phụ nữ chỉ hớt khoảng lóng tay.
	الحلق او التقصير للرجل
والمرأة تقصر قدر انملة

	Các giới cấm của Ehram:
	محظورات 
الإحــرام :

	Nhổ lông, tóc trên đầu hoặc cơ thể
	إزالة الشعر من الرأس والجسد

	Hớt móng
	  تقليم الأظافر

	Xịt dầu thơm
	استعمال الطيب

	Kết hôn hoặc gả chồng
	عقد النكاح لنفسه أو لغيره

	Mơn trớn vợ
	مباشرة النساء

	Săn bắn
	قـتـل صـيد الـبـر

	Chỉ cấm nam giới:
	قسم يحرم على الرجال فقط :

	Mặc đồ may sẵn
	لبس المخيط وهو ما فصل على الجسم
كالثياب أو على عضو من الأعضاء

	Đội trực tiếp lên đầu như nón, khăn
	تغطية الرأس بملاصق, كالعمامة والطاقية

	Chỉ cấm phụ nữ:
	قسم يحرم على النساء فقط :

	Che mặt nhưng khi có năm giới lạ thì được phép che bằng khăn đội của mình
	تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع, لكن إذا كانت
بحضرة الرجال الأجانب غطت وجهها بخمارها ونحوه

	Đeo găng tay
	لبس القفازين

	Các điều khuyến khích trong ‘Umrah
	مستحبات العمرة:

	Hớt tóc, cắt móng gọn gàng trước khi bước vào định tâm Ehram
	تـقــلـيم الأظــافر و أخــذ الــشــعر الذي يـلزم أخـذه قــبل عـقـد نيـة الإحرام

	Tắm trước khi Ehram
	الاغتــســال للإحـرام

	Xịt dầu thơm lên cơ thể, chỉ đối với nam giới
	التطيب في البدن للرجال

	

	

	

	

	

	

	

	Mặc hai mảnh vải màu trắng, làm áo và quấn thân dưới, dành riêng cho nam giới
	لبس إزار و رداء أبيضين للرجال

	Talbiyah (Lắp bây kol lo hum ma lắp bây ka, lắp bây ka la sha ri ka la ka lắp bây ka, in nal hâm đa quanh ne’ ma ta, la ka wal mul ka, la sha ri ka lak)
	التلـبية ( لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك )
 مـن حـين الإحــرام إلى الـطواف

	Đối với nam giới nên choàng khăn Ehram dưới nách phải lúc Tawaf
	الاضــطــباع فـي الــطــواف للــرجال - وهـو أن يكــــشــــف كـتفه الأيـمن

	Hôn đá đen
	تــقـبيل الــحـجر الأســـود

	Chạy chậm ở ba vòng đầu
	الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى

	Salah hai Rak’at ở sau Maqam Ibrahim
	صلاة ركعتين خلف مـقام إبراهيم

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



